LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 13
(Từ ngày 30/11/2020 – 04/12/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	37
	Giao lưu với chú bộ đội

	
	
	2
	Tiếng Việt
	181
	Bài 64. in, it (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	182
	Bài 64. in, it (Tiết 2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	13
	Bài 6. Em tự giác làm việc của mình (t3)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	25
	Tư thế vận động của đầu và cổ (T4)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	13
	Bài 7: Trang trí bằng chấm và nét (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	38
	Em yêu chú bộ đội

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	13
	Chủ đề 5: Gia đình. Hát: Mẹ đi vắng

	
	
	2
	Tiếng Việt
	183
	Bài 65. iên, iêt (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	184
	Bài 65. iên, iêt (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán
	61
	Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	25
	Tết Nguyên đán (T1)

	
	
	2
	GDTC
	26
	Tư thế vận động của đầu và cổ (T5)

	
	
	3
	Tiếng anh
	25
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	185
	Bài 66. yên, yêt (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	186
	Bài 66. yên, yêt (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	62
	Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 2)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	187
	Bài 18: Sự tích ngôi nhà sàn (T2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	26
	Tết Nguyên đán (T2)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	188
	Tập viết (sau bài 64, 65)

	
	
	3
	Tăng cường TV
	189
	Gia đình em có sáu người (T1)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	190
	Bài 67. on, ot (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	191
	Bài 67. on, ot (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	63
	Luyện tập

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	64
	Ôn Toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	26
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	192
	Bài 68. Kể chuyện Mây đen và mây trắng

	
	
	3
	Tiếng Việt
	193
	Bài 69. Ôn tập

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	65
	Ôn Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	194
	Tập viết (sau bài 66, 67)

	
	
	2
	Tăng cường TV
	195
	Gia đình em có sáu người (T2)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	39
	Vẽ tranh về chú bộ đội


